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Phép cộng trong phạm vi 20
Phiế u 1 trên 2

Phầ n 1 trên 2

7 2

6

17 1

___ + ___ = _____

1

8 5

10

2 11

___ + ___ = _____

2

17 20

12

3 7

___ + ___ = _____

3

10 7

5

3 18

___ + ___ = _____

4

12 1

16

13 5

___ + ___ = _____

5

3 10

9

13 14

___ + ___ = _____

6
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Phép cộng trong phạm vi 20
Phiế u 1 trên 2

Phầ n 2 trên 2

20 6

9

19 14

___ + ___ = _____

7

19 6

11

10 16

___ + ___ = _____

8

17 19

20

2 8

___ + ___ = _____

9

2 8

1

20 7

___ + ___ = _____

10

1 2

6

7 18

___ + ___ = _____

11

2 12

5

6 11

___ + ___ = _____

12
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Bảng nhân
Phiế u 2 trên 2

Phầ n 1 trên 2

6 4

2

26 24

___ × ___ = _____

1

8 24

20

4 2

___ × ___ = _____

2

18 3

6

8 31

___ × ___ = _____

3

4 3

5

15 8

___ × ___ = _____

4

5 16

30

6 4

___ × ___ = _____

5

15 31

3

25 5

___ × ___ = _____

6
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Bảng nhân
Phiế u 2 trên 2

Phầ n 2 trên 2

5 6

30

2 33

___ × ___ = _____

7

3 36

6

2 4

___ × ___ = _____

8

2 15

2

4 21

___ × ___ = _____

9

16 12

2

9 6

___ × ___ = _____

10

3 10

29

6 18

___ × ___ = _____

11

6 36

6

23 4

___ × ___ = _____

12



Phép cộng trong phạm vi 20

1. 6 + 1 = 7

2. 8 + 2 = 10

3. 17 + 3 = 20

4. 7 + 3 = 10

5. 12 + 1 = 13

6. 3 + 10 = 13

7. 6 + 14 = 20

8. 6 + 10 = 16

9. 17 + 2 = 19

10. 1 + 7 = 8

11. 1 + 6 = 7

12. 5 + 6 = 11

Bảng nhân

1. 6 × 4 = 24

2. 4 × 2 = 8

3. 3 × 6 = 18

4. 3 × 5 = 15

5. 5 × 6 = 30

6. 3 × 5 = 15

7. 5 × 6 = 30

8. 3 × 2 = 6

9. 2 × 2 = 4

10. 2 × 6 = 12

11. 3 × 6 = 18

12. 6 × 6 = 36

Gợi ý dùng trong lớp

Cho cả lớp quan sát một tổ ong, suy nghĩ riêng rồ i giải thích cách tìm đáp án.

Làm một vài câu không tính giờ; lầ n sau để học sinh tự nhận ra cách làm đã

tiế n bộ.

Mỗ i học sinh tạo một tổ ong cho bạn, rồ i cùng kiểm tra tấ t cả các cặp số .

Cùng cô ong Indie khám phá thêm câu đố . Chơi miễ n phí tại

vi.beequation.com hoặc tìm Beequation Kids trên điện thoại, máy tính

bảng. Chọn bài vừa sức và dành thời gian giải thích cách làm.
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Đáp án Dành cho người lớn
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